
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Nguyễn Thanh Phong 31191024613 KTQT 338 online 8 8 không thay đổi 

2 Võ Thị Lê Nhung 31161024369 KTQT 338 online 3 3 không thay đổi 

3 Đinh Trần Linh Tâm 31191023898 KTTC 2C 339 online 8,5 8,5 không thay đổi 

4 Nguyễn Thị Mai Thi 33201020317 TKUD 326 online 3 3 không thay đổi 

5 Triệu Gia Hân 31181024610 KTQT 320 27963 4 4 không thay đổi 

6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 31171020887 KTQT 321 online 3 3 không thay đổi 

7 Ninh Việt Đạo 31181022179 toán tc nâng cao 337 online 3 3 không thay đổi 

8 Nguyễn Thái An 31181023254 toán tc nâng cao 337 online 1,5 1,5 không thay đổi 

9 Đoàn Hương Duyên 31201024253 KTVM 316 online 6,5 6,5 không thay đổi 

10 Trần Phương Thùy 31201025203 KTVM 331 online 6 6 không thay đổi 

11 Lê Đức Long 31201023884 KTVM 333 online 6,5 6,5 không thay đổi 

12 Phạm Xuân Duy 31201023808 KTVM 327 online 6,5 6,5 không thay đổi 

13 Nguyễn Ngọc Hạ Vy 20204072 QT mar 345 online 3,5 3,5 không thay đổi 

14 Nguyễn Hữu Ngân Uyên 31181024544 KTQT1 179 28008 6 6 không thay đổi 

15 Thái thị Khánh Huyền 31181022314 KTQT1 180 online 7 7 không thay đổi 

16 Hoàng Đức Mạnh 31191026809 KTQT 204 online 2 2 không thay đổi 

17 Nguyễn Thị Thanh Nhã 20184011 PTHĐKD 281 27952 2,5 2,5 không thay đổi 

18 Huỳnh Thị Thu Yên 20201007 PTHĐKD 282 27953 3 3 không thay đổi 

19 Trương Viễn Tiên 31181021883 KT quản trị 290 online 2 2 không thay đổi 

20 Đoàn Thuận Giang 31171021973 KT quản trị 291 online 1,5 1,5 không thay đổi 

21 Lê Ngọc Nhi 31191025433 KTQT 309 online 4 4 không thay đổi 

22 Cao Nguyễn Phương Uyên 31171020419 KTQT 310 27961 3,5 3,5 không thay đổi 

23 Nguyễn Trương Thanh Thanh 20193011 PTHĐKD 346 online 7 7 không thay đổi 

24 Võ Thị Tuyết Sương 20204285 KTQT 350 online 1 1 không thay đổi 
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